
 

 

SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

 

Số:          /BV-CNTT 

Về việc tiếp nhận báo giá để xây 

dựng giá gói thầu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Bình, ngày     tháng     năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực về cung cấp hàng hóa, trang thiết bị, 

vật tư công nghệ thông tin  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

mua sắm vật tư tiêu hao, thiết bị, linh kiện phục vụ sửa chữa, thay thế thiết bị công 

nghệ thông tin Bệnh viện năm 2025-2026 (trong 12 tháng) của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin chung 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 

Địa chỉ:  Số 530, phố Lý Bôn, phường Quang Trung, TP. Thái Bình, tỉnh Thái 

Bình 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:  Bản ký đóng dấu 

 Gửi về Đ/c Đỗ Thị Hải Dinh – điện thoại liên hệ: 0972693800 - phòng Công 

nghệ thông tin hoặc Đ/c Phan Minh Ánh – điện thoại liên hệ: 0336.846.632 - 

phòng Tài chính kế toán - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (địa chỉ: Số 530, 

Đường Lý Bôn, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình). 

 -  File báo giá (file pdf, file word, file excel) gửi vào email:  

 quanlydauthau.bvdktinhthaibinh@gmail.com 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17 giờ 00 phút ngày 08/04/2025. 

II. Nội dung yêu cầu 

1. Danh mục vật tư tiêu hao, thiết bị, linh kiện phục vụ sửa chữa, thay thế thiết 

bị công nghệ thông tin (Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm); 

2. Tài liệu về thông số kỹ thuật hàng hóa, catalog sản phẩm; 

3. Báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí vận 

chuyển, dịch vụ. 

4. Thời gian hiệu lực báo giá (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 

ngày). Đóng dấu giáp lai nếu có nhiều hơn 01 tờ. 
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5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu tại phụ lục 02 đính kèm. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình kính mời đại diện các đơn vị có năng lực 

về cung cấp vật tư tiêu hao, thiết bị, linh kiện phục vụ sửa chữa, thay thế thiết bị 

công nghệ thông tin tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lại Đức Trí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH MỤC HÀNG HOÁ MỜI CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời chào giá số ………/BV-CNTT ngày     /     /2025) 

STT 
Tên hàng 

hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1  

Cartridge 

mực dùng cho 

máy in Canon 

2900 (12A) 

 - Loại mực in: Laser 

 - Dùng cho máy in: Canon LBP 2900 

 - Số trang in: ≥ 2000 trang A4 (với độ 

che phủ mực ≥ 5%)  

 Hộp  1918 

 

2  

Cartridge 

mực dùng cho 

máy in Canon 

3300 (49A) 

  - Loại mực in: Laser 

  - Dùng cho máy in: Canon LBP 3300 

  - Số trang in: ≥ 2000 trang A4 (với độ 

che phủ mực ≥ 5%)  

 Hộp  30 

 

3  
Cartridge 

mực dùng cho 

máy in (85A) 

  - Loại mực in: Laser 

  - Dùng cho máy in:  

  - Số trang in: ≥ 2000 trang A4 (với độ 

che phủ mực ≥ 5%)  

 Hộp  19 

 

4  

Cartridge 

mực dùng cho 

máy in     

(83A) 

  - Loại mực in: Laser 

  - Dùng cho máy in:  

  - Số trang in: ≥ 2000 trang A4 (với độ 

che phủ mực ≥ 5%)  

 Hộp  12 

 

5  

Cartridge 

mực dùng cho 

máy in     

(057) 

  - Loại mực in: Laser 

  - Dùng cho máy in:  

  - Số trang in: ≥ 2000 trang A4 (với độ 

che phủ mực ≥ 5%)  

 Hộp  50 

 

6  

Mực đổ cho 

máy in canon 

2900; canon 

3300 

 - Dùng cho máy in: Canon LBP 2900 

 - Số trang in: ≥ 1500  trang A4 (với độ 

che phủ mực  ≥ 5%)  

 Lọ  4602 

 

7  
Mực đổ máy 

in màu Canon 

L805 

 Loại mực in: Mực màu gốc dầu  

- Dùng cho máy in: Epson L805 

- Số trang in: ≥ 2200 trang A4 (với độ 

che phủ mực ≥ 5%) 

- Dung lượng ≥ 70ml 

- Gồm 06 màu: BK, Y, M, LM, C, LC  

 Lọ  579 

 

8  
Hộp mực máy 

photo Fuji 

Xerox S2320 

  - Dùng cho máy photo:  Xerox 

DocuCentre S2320 

 - Số trang in: ≥ 9.000 trang A4 (với độ 

che phủ mực ≥ 5%)  

 Hộp  8 

 

9  Vỏ lụa máy in 
  - Dùng cho máy in: Canon 2900 

 - Số bản in:  ≥ 5000 trang in tiêu chuẩn.  
 Cái  282 

 

10  Lô ép máy in 
   Dùng cho máy in : Canon 2900  

  Số bản in ≥  5.000 trang in tiêu chuẩn..  
 Cái  122 

 

11  
Main nguồn 

máy in Canon 

LBP 2900 

 Main nguồn máy in LBP 2900  Cái  10 

 



 

 

STT 
Tên hàng 

hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

12  
Cụm sấy máy 

in Canon LBP 

2900 

 Cụm sấy máy in dùng cho máy in Canon 

LBP 2900 
 Cái  30 

 

13  

Main giao 

tiếp máy in 

Canon LBP 

2900 

Bo formater Canon/ BO dữ liệu/Board 

xử lý Canon LBP2900 

Board cổng USB canon.  

Dùng cho máy in: Canon LBP2900 

 Cái  5 

 

14  

Cò tách giấy 

máy 

photocopy 

Fuji Xerox 

S2320 

 Dùng cho Fujixerox 

S1810/2220/2420/2011/2320/252  
Cái 1 

 

15  

Cụm trống 

máy  

photocopy 

Fuji Xerox 

S2320 

 Loại mực: Laser 

Màu mực:  Đen (Black) 

Sử dụng cho máy photocopy Xerox DC 

S2320 

Số trang in: 60.000 Trang A4 với bản in 

có độ phủ mực 5%  

Cái 1 

 

16  

Cụm sấy máy  

photocopy 

Fuji Xerox 

S2320 

 Loại mực : Laser 

Màu mực : Đen (Black) 

Sử dụng cho máy photocopy Xerox DC 

S2320 

Số trang in: 80.000 Trang A4 với bản in 

có độ phủ mực 5%  

Cái 1 

 

17  
Đầu đọc mã 

vạch 

Đọc mã vạch: đa chiều 

Chế độ quét: Tự động / Bằng tay 

Đọc được chuẩn mã vạch: 1D, 2D 

Cổng giao tiếp: USB hoặc hỗ trợ kết nối 

Bluetooth 

Hỗ trợ hệ điều hành: Microsoft Windows 

XP/7/8/10.. 

Cái 27 

 

18  Card mạng 

Cạc mạng: Chủng loại : 

Chủng loại : 

TG-3468 Gigabit PCI-EX-1X 

Chuẩn kết nối : PCI-E 

Mạng truyền thông 

10BASE-T: UTP loại 3, 4, 5 cáp (tối đa 

100m) 

EIA/TIA-568 100Ω STP (tối đa 100m)  

100BASE-TX: UTP loại 5, 5e cáp (tối đa 

100m)  

EIA/TIA-568 100Ω STP (tối đa 100m) 

1000Base-T: UTP loại 5, 5e cáp (tối đa 

100m) 

Cái 2 

 



 

 

STT 
Tên hàng 

hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

Cổng kết nối : 

10/100/1000Mbps RJ45 

19  
Đầu bấm dây 

mạng 

 Chuẩn: RJ45 

Phân loại: 1 túi ≥ 100 cái; 1 mảnh.  
 Túi  10 

 

20  
Dây cáp 

mạng 

 Chủng loại: Dây Cat 6e  

Chiều dài:  ≥ 305 m 

Chất liệu: 8 sợi; lõi đồng 

Dây trợ lực bên trong lõi  

 

Thùng  
15 

 

21  Ổ cứng SSD 

 Dung lượng: ≥ 512 GB 

Kích thước: 2.5 inch 

Kết nối: SATA 3 

Tốc độ đọc ghi: ≥ 550 MB/s  

 Cái  20 

 

22  
Nguồn ATX 

dùng cho máy 

tính để bàn 

 Loại nguồn: ATX 

Công suất: ≥ 400W 

Có quạt tản nhiệt 

Kết nối: Bao gồm dây cắm ATX, PCIe, 

SATA và EPS.  

 Cái  20 

 

23  
Chuột máy 

tính 

 Cổng kết nối: USB có dây 

Cảm biến quang học 

Số nút bấm: ≥ 3 nút (nút trái, nút phải, 

nút cuộn)  

 Cái  50 

 

24  
Bàn phím 

máy tính 

 Cổng kết nối: USB có dây 

Số lượng nút bấm: ≥ 101 nút 

Tương thích với hệ điều hành win 10  

 Cái  60 

 

25  
Màn hình 

máy tính 

 Kích thước: ≥23 inch (1920x1080 

pixels), Tỷ lệ 16:9 

Cổng kết nối: HDMI ≥1; VGA ≥ 1  

 Cái  10 

 

26  
Dây nhảy 

Quang 

 Dây nhảy quang Single mode loại SC-

LC  
 Sợi  10 

 

27  
Dây nhảy 

Quang 
 Dây nhảy quang Multimode loại SC-LC   Sợi  10 

 

28  
Module 

quang 

 Module quang 10GBASE-LR SFP+ 

Single mode, tốc độ 10Gbps  
 Cái  5 

 

29  
Quạt chíp 

máy vi tính 

 Quạt chíp các loại có thể dùng cho 

Socket 1156  
 Cái  8 

 

30  Bộ nhớ Ram 

 Chủng loại: DDR4 dùng cho máy tính 

để bàn 

Dung lượng: ≥ 4Gb 

Tốc độ xử lý: ≥ 2666 Mhz  

 Cái  10 

 

31  
Hộp quang 

máy in Canon 

2900 

Dùng cho máy in Canon 2900 Hộp 10 

 



 

 

STT 
Tên hàng 

hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

32  
Bánh răng tải 

sấy máy in 

Canon 2900 

Dùng cho máy in Canon 2900 Cái 20 

 

33  
Quả đào kéo 

giấy máy in 

Canon 2900 

Dùng cho máy in Canon 2900 Cái 20 

 

34  
Máy làm sạch 

hộp mực  

VACUUM OMEGA S EURO  

Định mức công suất: 450W  
Máy 1 

 

35  
Bảng Led gọi 

số (hệ thống 

gọi số) 

Hiển thị bằng led 7 đoạn hay matrix 

Màu sắc chữ đỏ 

Chuẩn giao tiếp: RS485 

Cái 10 

 

36  

Phím gọi số 

(hệ thống gọi 

số) - Bàn điều 

khiển quầy 

Model VDS-

OU350 

Kích thước (WxHxD): 130 x 90 x 30 mm 

- Màn hình hiển thị : LCD( thông báo số 

đang chờ phục vụ, số đang phục vụ và 

hiển thị giờ) 

- Bàn phím nhấn : 16 phím (10 phím số 

và 6 phím chức năng). 

- Khung hộp : Bằng nhựa APE. 

- Chuẩn kết nối hệ thống : chuẩn RS-485, 

38400 bps, truyền xa tới 1000m  

- Trọng lượng : 150g. 

- Điện áp sử dụng : 12VDC. 

- Công suất tiêu thụ : 5W 

Cái 21 

 

37  
Loa gọi bệnh 

nhân 

Loa máy tính: Hệ thống loa: 2.0 

Công suất loa: 6watt 

Tương thích: Jack 3.5mm 

Tần số: 150Hz-20Khz 

 Cái  20 

 

38  
Loa gọi bệnh 

nhân xếp số 

+ Công suất: 45W 

+ Có tần số tốt nhất là ≥ 70Hz 

+ Sử dụng tần số cao nhất là : 17kHz 

+ Trở kháng của loa: 6 ôm 

+ Mức độ âm thanh (db): 86dB 

+ Kích thước chiều rộng (mm): 2.3kg 

 Cái  5 

 

39  
Lưu điện sử 

dụng cho máy 

tính bàn 

 Công suất: >= 500 VA 

Điện áp vào: sử dụng điện 220 V +/- 

10% 

Điện áp ra: 220 V +/- 10% 

Đảm bảo máy hoạt động >= 5 phút sau 

khi mất điện  

 Cái  138 

 

40  Switch 8 cổng 

8 cổng RJ45 Gigabit Auto-Negotiation, 

hỗ trợ MDI/MDIX tự động 

Công nghệ Ethernet thân thiện với môi 

trường tiết kiệm năng lượng đến 80% 

Vỏ nhựa, thiết kế để bàn hoặc đế treo 

 Cái  12 

 



 

 

STT 
Tên hàng 

hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

tường 

Cắm vào và sử dụng, không đòi hỏi phải 

cấu hình 

41  
Switch 16 

cổng 

16-Port Gigabit Desktop  

- 16 cổng RJ45 Auto-Negotiation 

10/100/1000Mbps hỗ trợ MDI/MDIX tự 

động. 

- Công nghệ Ethernet thân thiện với môi 

trường tiết kiệm năng lượng. 

- Kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x cung 

cấp truyền dữ liệu tin cậy. 

- Vỏ thép, thiết kế để bàn hoặc treo 

tường. 

- Hỗ trợ tính năng 802.1p/DSCP QoS và 

IGMP Snooping. 

- Chỉ cần cắm vào và sử dụng, không cần 

cấu hình. 

 Cái  2 

 

42  
Camera (an 

ninh) 

 Camera IP: 

- Cổng kết nối Wifi, Lan 

- Tầm nhìn tối đa : 30m 

- Độ phân giải: 1920x1080p 

- Ống kính 2,8mm 

. + Độ nhạy sáng 0.01 Lux@F1.2, nguồn 

12 VDC, + Cảm biến hồng ngoại thụ 

động - PIR (chống trộm). + Tiêu chuẩn 

chống nước/bụi IP67, ống kính: 3.6mm   

 Cái  15 

 

43  
Đầu ghi 16 

kênh 

Đầu ghi hình camera IP Đầu ghi hình 

camera IP16 kênh Chuẩn nén video 

H.264+/H264 Cổng ra HDMI/ VGA với 

độ phân giải 1920x1080P. 

Độ phân giải ghi hình tối đa 6Mbps.  

Tốc độ khung hình tối đa 50fps (P), 

60fps (N)  

Hỗ trợ 2 ổ cứng tối đa 4TB . Hỗ trợ 1 

cổng Audio in, 1 audio out . 1 USB 2.0, 

1 USB 3.0, Một cổng mạng RJ45 tối đa 

1000Mbps. 

 Cái  3 
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